
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN CHÂU THÀNH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

DANH SÁCH TUYÊN TRUYỀN VIÊN PHÁP LUẬT                                                

Mẫu 02b 

Stt Họ và tên 

Năm sinh 

Đơn vị công tác Chức vụ 
Trình độ chuyên 

môn 

Thời 

gian 

công 

tác lĩnh 

vực 

pháp 

luật 

Ghi chú 

Nam Nữ 

01 Nguyễn Phi Công 1982  

Ủy ban nhân dân 

thị trấn  

Cái Tàu Hạ 

Quyền Chủ tịch  

 
Cử nhân Luật   

02 Huỳnh Thanh Tùng 1975  
Đảng ủy thị trấn 

Cái Tàu Hạ 

Phó Bí thư 

Đảng ủy- Chủ tịch 

Hội đồng nhân dân 

Cử nhân Luật   

03 Phạm Thanh Trung 1979  
Đảng ủy thị trấn 

Cái Tàu Hạ 

Phó Bí thư – Chủ tịch  

Ủy ban Mặt trận  

Tổ quốc 

Cử nhân xây dựng 

Đảng và Nhà nước 
  

04 Nguyễn Thị Bích Vân  1984 

Ủy ban nhân dân 

thị trấn 

Cái Tàu Hạ 

Phó Chủ tịch  

 

Cử nhân Chính trị 

học 
  

05 Lê Văn Phương 1971  
Công an thị trấn 

Cái Tàu Hạ 
Trưởng Công an Cử nhân Luật   

06 Nguyễn Công Nhứt 1969  

Ban Chỉ huy 

Quân sự  thị trấn 

Cái Tàu Hạ 

Chỉ huy trưởng  

 

Trung cấp  

Quân sự 
  

07 Huỳnh Lâm Vũ Phúc 1980  
Hội Nông dân thị 

trấn Cái Tàu Hạ 

Chủ tịch 

 
Cử nhân Luật   



08 Ngô Thanh Lâm 1984  

Ủy ban nhân dân 

thị trấn 

Cái Tàu Hạ 

CC. Quản lý đô thị và 

Môi trường 
Kỹ sư xây dựng   

09 Thái Thị Ngọc Lan  1976 

Ủy ban nhân dân 

thị trấn 

Cái Tàu Hạ 

CC Văn phòng – 

Thống kê 
Cử nhân Luật   

10 Trần Thị Hiền 1984  

Ủy ban nhân dân 

thị trấn 

Cái Tàu Hạ 

CC Văn hóa – Xã hội 
Cử nhân Công tác 

xã hội 
  

11 Lê Kim Khỏe 1990  

Ủy ban Mặt trận 

Tổ quốc 

thị trấn Cái Tàu 

Hạ 

Phó Chủ tịch 

 
Cử nhân Luật   

12 Trần Thị Ngọc Diễm  1987 
Đảng ủy thị trấn 

Cái Tàu Hạ 

CB. Văn phòng 

 
Cử nhân Luật   

13 Hứa Thị Diễm Phương  1989 

Hội đồng nhân 

dân thị trấn 

Cái Tàu Hạ 

Phó Chủ tịch 

 

Thạc sĩ Chính trị 

học 
  

14 Châu Ngọc Chiểu  1977 

Hội Liên hiệp 

Phụ nữ thị trấn 

Cái Tàu Hạ 

Chủ tịch 

 

Cử nhân Xã hội 

học 
  

15 Nguyễn Thị Huệ  1990 

Ủy ban nhân dân 

thị trấn 

Cái Tàu Hạ 

CC Tư pháp –  

Hộ tịch 
Cử nhân Luật   

16 Lê Thái Minh Hiệp 1991  

Đoàn thanh niên 

Cộng sản Hồ Chí 

Minh thị trấn Cái 

Tàu Hạ 

Bí thư 

 
Cử nhân Luật   

17 Nguyễn Trí Hiếu 1984  Ban chỉ  huy Phó chỉ huy  Cử nhân Luật   



Quân sự thị trấn 

Cái Tàu Hạ 

18 Nguyễn Ngọc Xứng  1983 
Đảng ủy xã 

Phú Hựu 

Phó Bí thư Thường 

trực, Chủ tịch  

Hội đồng nhân dân 

Cử nhân kinh tế   

19 
Nguyễn Thị Thanh 

Hương 
1976  

Ủy ban nhân dân  

xã 

Phú Hựu 

Chủ tịch  

 

Cử nhân Quản trị 

kinh doanh 
  

20 Trần Minh Tuấn 1984  

Uỷ ban Mặt trận 

Tổ quốc 

xã Phú Hựu 

Chủ tịch  

 

Đại học Triết học 

Mác-Lênin 
  

21 La Quang Sang 1983  
Uỷ ban nhân dân 

xã Phú Hựu 

Phó Chủ tịch 

 

Đại học Quản lý 

văn hóa 
  

22 Bùi Chí Hải 1982  
Uỷ ban nhân dân 

xã Phú Hựu 

Phó Chủ tịch  

 

Đại học Quản trị 

kinh doanh 
  

23 Võ Thị Cẩm Tú  1983 

Hội đồng nhân 

dân 

xã Phú Hựu 

Phó Chủ tịch  

 
Cử nhân Luật   

24 Huỳnh Thị Thảo My  1991 

Đoàn Thanh niên 

Cộng sản  

Hồ Chí Minh 

xã Phú Hựu 

Bí thư  

 

Cử nhân sư phạm 

vật lý 
  

25 Ngô Thị Ngọc Thương  1985 
Hội Phụ nữ 

xã Phú Hựu 
Chủ tịch  Đại học thú y   

26 Nguyễn Thanh Sơn 1969  
Hội Nông dân 

xã Phú Hựu 
Chủ tịch  Cử nhân luật   



27 Nguyễn Thanh Tùng 1979  
Ủy ban nhân dân 

xã Phú Hựu 

Công chức Tư pháp - 

Hộ tịch  
Cử nhân Luật   

28 Huỳnh Thị Huyền Trang 1986  
Công an 

xã Phú Hựu 
Trưởng Công an  Đại học cảnh sát   

29 Trần Trung Hiếu 1994  

Ban Chỉ huy 

Quân sự 

xã Phú Hựu 

Chỉ huy trưởng  
Cao Đẳng Quân 

sự 
  

30 Nguyễn Thiện Chân 1992  
Ủy ban nhân dân 

xã Phú Hựu 

Công chức Văn hóa – 

Xã hội  

Đại học công tác 

xã hội 
  

31 Lê Minh Chánh 1969  
Ủy ban nhân dân 

xã Phú Hựu 

Công chức Địa chính, 

Nông nghiệp, xây 

dựng và Môi trường 

Đại học quản lý 

đất đai 
  

32 Võ Thị Kim Chi  1981 
Ủy ban nhân dân 

xã Phú Hựu 

Công chức Tư pháp – 

Hộ tịch  
Cử nhân Luật   

33 Phạm Thị Mỹ Hòa  1985 
Trạm Y tế 

xã Phú Hựu 
Trưởng trạm Y tế  

Cử nhân nữ hộ 

sinh 
  

34 Nguyễn Thanh Phương  1985 
Ủy ban nhân dân  

Xã An Khánh 
Phó Chủ tịch  

Đại học hành 

chính 
  

35 Đỗ Văn Dương 1973  
Ủy ban nhân dân 

xã An Khánh 

Chủ tịch Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc 

Đại học hành 

chính 
  

36 Lê Thanh Hải 1978  
Ủy ban nhân dân 

xã An Khánh 

CC Văn phòng – 

Thống kê 

Đại học hành 

chính 
  

37 Trần Quốc Khiết 1987  
Ủy ban nhân dân 

xã An Khánh 

Công chức Tư pháp - 

Hộ tịch xã 
Cử nhân Luật   

38 Nguyễn Hữu Thông 1991  
Ủy ban nhân dân 

xã An Khánh 
Trưởng Công an Đại học cảnh sát   



39 Lê Thị Mỹ Dung  1987 
Ủy ban nhân dân 

xã An Khánh 

Công chức Văn hóa – 

Xã hội  

Đại học văn hoá 

học 
  

40 Phùng Minh Luận 1990  
Ủy ban nhân dân 

xã An Khánh 
Cán bộ tuyên giáo Cử nhân Luật   

41 Trần Văn Lý 1971  
Ủy ban nhân dân 

xã An Khánh 

Công chức Địa chính 

– Nông nghiệp-xây 

dựng và Môi trường 

Trung cấp quản lý 

đất đai 
  

42 Nguyễn Văn Bé Hai 1989  
Ủy ban nhân dân 

xã An Khánh 
Cán bộ truyền thanh  

Trung cấp quản lý 

văn hóa 
  

43 Nguyễn Hoàng Vũ 1983  
Ủy ban nhân dân 

xã An Khánh 

Chỉ huy Trưởng Ban 

Chỉ huy Quân sự 
Cao đẳng quân sự   

44 Võ Thành Chiến 1966  
Ủy ban nhân dân 

xã An Khánh 

Chủ tịch Hội người 

cao tuổi 

Trung cấp Sư 

phạm 
  

45 Huỳnh Thị Tuyết Trinh  1990 
Ủy ban nhân dân 

xã An Khánh 

Bí thư Đoàn Thanh 

niên Cộng sản  

Hồ Chí Minh 

Cao đẳng 

 Tài chính  

ngân hàng 

  

46 Cao Kim Dùng  1977 
Ủy ban nhân dân 

xã An Khánh 

Chủ tịch Hội Liên 

hiệp Phụ nữ 
Cử nhân Luật   

47 Nguyễn Văn Hận 1976  
Ủy ban nhân dân 

xã An Khánh 

Chủ tịch Hội  

Nông dân 

Đại học Quản lý 

đất đai và bất 

động sản 

  

48 Trần Minh Trí 1986  
Ủy ban nhân dân 

xã An Khánh 

Chủ tịch Hội  

Cựu chiến binh 
Cử nhân Luật   

49 Huỳnh Thanh Hậu 1977  
Ủy ban nhân dân 

xã Tân Phú Trung 

Phó Bí thư Đảng ủy 

Chủ tịch Ủy ban  

Mặt trận Tổ quốc 

Đại học 

Xây dựng Đảng-

Cơ quan nhà nước 

  

50 Nguyễn Thị Xuân Đào  1983 
Ủy ban nhân dân 

xã Tân Phú Trung 

Phó Bí Thư Đảng ủy 

Chủ tịch Hội đồng 

nhân dân 

Đại học Luật   



51 Nguyễn Văn Hiệp 1981  
Ủy ban nhân dân 

xã Tân Phú Trung 

Phó Chủ tịch 

 

Đại học Kinh tế 

Luật 
  

52 Lê Kim Hai 1973  
Ủy ban nhân dân 

xã Tân Phú Trung 

Phó Chủ tịch 

 

Đại học  

Hành chính 
  

53 Huỳnh Công Quân 1966  
Ủy ban nhân dân 

xã Tân Phú Trung 

Chủ tịch Hội  

Nông dân 

Trung cấp  

Hành chính 
  

54 Phạm Văn Minh 1969  
Ủy ban nhân dân 

xã Tân Phú Trung 

Công chức Tư pháp – 

Hộ tịch 
Cử nhân Luật   

55 Nguyễn Hoàng Khang 1978  
Ủy ban nhân dân 

xã Tân Phú Trung 
Trưởng Công an 

Đại học Công an 

Nhân dân 
  

56 Nguyễn Văn Phước 1978  
Ủy ban nhân dân 

xã Tân Phú Trung 

Chỉ huy trưởng Ban 

Chỉ huy Quân sự 

Trung cấp  

Quân sự 
  

57 Nguyễn Trường Giang 1982  
Ủy ban nhân dân 

xã Tân Phú Trung 

Công chức  

Văn phòng-Thống kê 

Đại học  

Xã hội học 
  

58 Nguyễn Thiên Trung 1983  
Ủy ban nhân dân 

xã Tân Phú Trung 

Công chức  

Văn hóa-Xã hội 
Trung cấp Luật   

59 Trần Thị Ánh Tuyết  1990 
Ủy ban nhân dân 

xã Tân Phú Trung 
Công chức Địa chính 

Đại học  

Quản lý đất đai 
  

60 Đặng Hoài Phong 1987  
Ủy ban nhân dân 

xã Tân Phú Trung 

Công chức  

Văn hóa-Xã hội 

Trung cấp 

 Hành chính 
  

61 Hồ Trung Hiếu 1986  
Ủy ban nhân dân 

xã Tân Phú Trung 

Trưởng ban Tuyên 

giáo 
Đại học Triết   

62 Trần Phước Tùng 1983  
Ủy ban nhân dân 

xã Tân Phú Trung 

Phó Chủ tịch  

Hội đồng nhân dân 
Đại học Kinh tế   

63 Nguyễn Thúy Hằng  1970 
Ủy ban nhân dân 

xã Tân Phú Trung 

Chủ tịch Hội  

Liên hiệp phụ nữ 

Trung cấp 

 Hành chính 
  

64 Nguyễn Hữu Tâm 1975  
Ủy ban nhân dân 

xã Tân Phú Trung 

Chủ tịch Hội  

Cựu chiến binh 

Đại học Kinh tế 

Luật 
  

65 Nguyễn Văn Phú 1995  Ủy ban nhân dân Bí thư Đoàn thanh Cao đẳng Quản lý   



xã Tân Phú Trung niên Cộng sản  

Hồ Chí Minh 

đất đai 

66 Trần Thế Phúc 1982  
Ủy ban nhân dân 

xã Tân Bình 

Chủ tịch  

 

Đại học Hành 

chính 
10 năm  

67 Nguyễn Thị Hương  1972 
Ủy ban nhân dân 

xã Tân Bình 

Phó Chủ tịch  

Hội đồng nhân dân 
Cử nhân Luật 15 năm  

68 Phạm Văn Nhanh 1982  
Ủy ban nhân dân 

xã Tân Bình 
Phó Bí thư Đảng ủy  Cử nhân Luật 10 năm  

69 Trần Văn Bi 1973  
Ủy ban nhân dân  

xã Tân Bình 

Chủ tịch Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc 

Cử nhân Kinh tế - 

Chính trị 
15 năm  

70 Lê Tấn Cường 1981  
Ủy ban nhân dân 

xã Tân Bình 

Phó Chủ tịch  

Ủy ban nhân dân  

Đại học Quản lý 

Xã hội 
15 năm  

71 Nguyễn Thanh Tâm 1983  
Ủy ban nhân dân 

xã Tân Bình 
Trưởng Công an  Cử nhân Luật 15 năm  

72 Huỳnh Ngọc Thọ 1987  
Ủy ban nhân dân 

xã Tân Bình 

Chỉ Huy trưởng Ban 

Chỉ huy Quân sự 
Cử nhân Luật 10 năm  

73 Lê Hoàng Minh 1962  
Ủy ban nhân dân 

xã Tân Bình 

Chủ tịch Hội  

Cựu chiến binh 

Trung cấp Chính 

trị - Hành chính 
15 năm  

74 Nguyễn Thanh Hồng 1971  
Ủy ban nhân dân  

xã Tân Bình 

Chủ tịch Hội Nông 

dân 

Cử nhân Chính trị 

học 
10 năm  

75 Nguyễn Thị Thu Vân  1983 
Ủy ban nhân dân 

xã Tân Bình 

Chủ tịch Hội  

Liên hiệp Phụ nữ  

Cử nhân Xây 

dựng Đảng- Chính 

quyền 

4 năm  

76 Nguyễn Thị Kim Ngân  1992 
Ủy ban nhân dân 

xã Tân Bình 

Bí thư Đoàn thanh 

niên Cộng sản  

Hồ Chí Minh 

Cử nhân Luật 3 năm  

77 Ung Minh Đầy 1985  
Ủy ban nhân dân 

xã Tân Bình 

Cán bộ Tổ chức 

 Đảng ủy  
Cử nhân Luật 8 năm  

78 Nguyễn Văn Mẫn 1986  Ủy ban nhân dân CC Địa Chính  Đại học quản lý 5 năm  



xã Tân Bình đất đai 

79 Nguyễn Phạm Thu Vân  1990 
Ủy ban nhân dân 

xã Tân Bình 

Phó Chủ tịch Hội 

Liên hiệp Phụ nữ 

Cử nhân Hành 

chính 
3 năm  

80 Trương Tuấn Thái 1987  
Ủy ban nhân dân 

xã Tân Bình 
CC Tư pháp-Hộ tịch Cử nhân Luật 10 năm  

81 Nguyễn Hồng Phước 1986  
Ủy ban nhân dân 

xã Tân Bình 
Cán bộ Tuyên giáo  Cử nhân Luật 4 năm  

82 Nguyễn Văn Tồng 1990  
Ủy ban nhân dân 

xã Tân Bình 
CC Văn hóa-Xã hội 

Kỹ sư Công nghệ 

- Thông tin 
8 năm  

83 Hà Thị Ngọc Xuân  1990 
Ủy ban nhân dân 

xã Tân Bình 
CC Tư pháp-Hộ tịch Cử nhân Luật 8 năm  

84 
Nguyễn Ngọc Thanh 

Trúc 
 1985 

Ủy ban nhân dân 

xã Tân Bình 

CC Văn phòng-

Thống kê 

Cử nhân Hành 

chính 
4 năm  

85 Phạm Hữu Thành 1995  
Ủy ban nhân dân 

xã Tân Bình 

Cán bộ  

Trạm truyền thanh 

Cử nhân Giáo dục 

– Chính trị 
01 năm  

86 Nguyễn Văn Hà 1982  

Ủy ban nhân dân 

xã 

Tân Nhuận Đông 

Phó Chủ tịch  

 

Đại học 

 Hành chính 
18 năm  

87 Nguyễn Tấn Như Pha 1976  

Ủy ban nhân dân 

xã 

Tân Nhuận Đông 

CC.Tư pháp-Hộ tịch Cử nhân Luật 6 năm  

88 Trần Thị Hồng Thắm  1983 

Ủy ban nhân dân 

xã 

Tân Nhuận Đông 

CC. Văn phòng-

Thống kê 

Đại học 

 Hành chính 
16 năm  

89 Đoàn Văn Mười 1979  

Ủy ban nhân dân 

xã 

Tân Nhuận Đông 

CC. Văn hóa-Xã hội Đại học văn hóa 19 năm  

90 Phan Hữu Hiếu 1974  
Ủy ban nhân dân 

xã 

CC. Địa chính - 

Xây dựng 
Cử nhân Luật 27 năm  



Tân Nhuận Đông 

91 Lương Thị Mỹ Em  1988 

Ủy ban nhân dân 

xã 

Tân Nhuận Đông 

CB Tuyên giáo  

Đảng ủy 

Trung cấp  

Chính trị  

hành chính 

8 năm  

92 Trịnh Dũng Tiến 1970  

Ủy ban nhân dân 

xã 

Tân Nhuận Đông 

Trưởng Công an Cử nhân Luật 3 năm  

93 Võ Tấn Thuận 1989  

Ủy ban nhân dân 

xã 

Tân Nhuận Đông 

Chỉ huy trưởng Ban 

Chỉ huy Quân sự 
Cử nhân Luật 6 năm  

94 Đinh Thị Thu Trang  1984 

Ủy ban nhân dân 

xã 

Tân Nhuận Đông 

Chủ tịch Ủy ban  

Mặt trận Tổ quốc 
Cử nhân Luật 14 năm  

95 Lê Thị Bông  1990 

Ủy ban nhân dân 

xã 

Tân Nhuận Đông 

Bí thư xã Đoàn  

thanh niên Cộng sản  

Hồ Chí Minh 

Đại học Luật 6 năm  

96 Văng Ngọc Mừng  1982 

Ủy ban nhân dân 

xã 

Tân Nhuận Đông 

Chủ tịch Hội Liên 

hiệp phụ nữ 
Cử nhân Chính trị 12 năm  

97 Trần Ngọc Khanh 1985  

Ủy ban nhân dân 

xã 

Tân Nhuận Đông 

Chủ tịch  

Hội Nông dân 
Đại học Luật 11 năm  

98 Trần Thanh Tươi 1963  

Ủy ban nhân dân 

xã 

Tân Nhuận Đông 

Chủ tịch Hội 

Cựu chiến binh 

Đại học 

 Hành chính 
22 năm  

99 Nguyễn Thị Út  1960 

Ủy ban nhân dân 

xã 

Tân Nhuận Đông 

Chủ tịch Hội  

Người cao tuổi 
Trung cấp Lưu trữ 6 năm  

100 Nguyễn Minh Nhựt 1988  Ủy ban nhân dân Cán bộ Truyền thanh Cử nhân Luật 9 năm  



xã 

Tân Nhuận Đông 

101 Trần Văn Thống 1975  
Ủy ban nhân dân 

Xã Tân Phú 

Phó Chủ tịch  

 
Đại học Luật 5 năm  

102 Huỳnh Văn Cười 1972  
Ủy ban nhân dân 

Xã Tân Phú 

Phó Chủ tịch 

 
Đại học Luật 5 năm  

103 Nguyễn Bá Kim 1971  

Ủy ban Mặt trận 

Tổ quốc  

Xã Tân Phú 

Chủ tịch  

 
Đại học Luật   

104 Nguyễn Hoàng Sơn 1972  
Ủy ban nhân dân  

Xã Tân Phú 

CC Tư pháp –  

Hộ tịch 
Đại học Luật 5 năm  

105 Nguyễn Hoàng Ngân 1985  
Ủy ban nhân dân 

Xã Tân Phú 
Trưởng Công an 

Đại học Cảnh sát 

nhân dân 
5 năm  

106 Huỳnh Văn Sơn 1977  
Ủy ban nhân dân 

Xã Tân Phú 

CC Văn phòng – 

Thống kê 

Đại học  

hành chính 
  

107 Nguyễn Văn Tèo 1982  

Ban Chỉ huy 

Quân sự  

Xã Tân Phú 

Chỉ huy trưởng  Cao đẳng Quân sự 5 năm  

108 Nguyễn Thị Hồng Ngọc  1991 
Ủy ban nhân dân 

Xã Tân Phú 
CC Văn hóa – Xã hội 

Kỹ sư Công nghệ 

thông tin 
  

109 Võ Văn Long 1971  
Ủy ban nhân dân 

Xã Tân Phú 

CC Tài chính –  

Kế toán 
Đại học Kinh tế   

110 Nguyễn Trọng Hưng 1976  
Ủy ban nhân dân  

Xã Tân Phú 
Cán bộ Truyền thanh Đại học Luật   

111 Nguyễn Chí Tâm 1979  
Ủy ban nhân dân 

Xã Tân Phú 
CC Địa chính 

Đại học Quản lý 

đất đai 
  

112 Lê Văn Thanh 1976  

Trường  

Trung học cơ sở 

Tân Phú 

Hiệu trưởng Đại học Sư phạm   



113 Bùi Thị Hồng Nga  1976 
Trường Tiểu học 

Tân Phú 
Hiệu trưởng Đại học Sư phạm   

114 Bùi Văn Thanh Chuyện  1993 
Đảng ủy xã 

Tân Phú 

CB Văn phòng  

Đảng ủy –  

Tuyên giáo 

Cao đẳng Quản lý 

Tài nguyên  

Môi trường 

  

115 Nguyễn Thanh Phong 1969  
Hội Nông dân Xã 

Tân Phú 

Chủ tịch  

 

Trung học  

Nông nghiệp 
  

116 Trương Minh Thông 1991  

Đoàn Thanh niên 

Cộng sản 

 Hồ Chí Minh 

 Xã Tân Phú 

Bí thư  

 
Đại học Luật   

117 Nguyễn Thị  Kim Vân  1988 

Hội Liên hiệp 

Phụ nữ 

 Xã Tân Phú 

Chủ tịch  ĐH Luật   

118 Nguyễn Minh Trung 1984  
Ủy ban nhân dân 

xã An Phú Thuận 

Phó Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân  

Đại học 

Hành chính 
10 năm  

119 Trần Văn Út 1979  
Ủy ban nhân dân 

xã An Phú Thuận 

Phó Chủ tịch  

Hội đồng nhân dân 
Cử nhân Luật 10 năm  

120 Trương Minh Trí 1988  
Ủy ban nhân dân 

xã An Phú Thuận 

Chủ tịch Ủy ban  

Mặt trận Tổ quốc 

Hành chính – Đại 

học CT 
6 năm  

121 Văng Tấn Thanh 1981  
Ủy ban nhân dân 

xã An Phú Thuận 
Trưởng Công an Đại học Cảnh Sát 20 năm  

122 Trần Nhựt Thăng 1983  
Ủy ban nhân dân 

xã An Phú Thuận 

Chỉ huy trưởng Ban 

Chỉ huy quân sự 
Đại học Luật 15 năm  

123 Lê Văn Khanh 1987  
Ủy ban nhân dân 

xã An Phú Thuận 

Chủ tịch  

Hội Cựu chiến binh 

Trung cấp  

Quân sự 
01 năm  

124 Nguyễn Hữu Tâm 1972  
Ủy ban nhân dân 

xã An Phú Thuận 

Chủ tịch  

Hội Nông dân 

Trung cấp  

Nông nghiệp và  

Phát triển  

07 năm  



Nông thôn 

125 Lê Minh Thảo  1986 
Ủy ban nhân dân 

xã An Phú Thuận 

Chủ tịch Hội Liên 

hiệp phụ nữ 

Đại học 

Quản lý xã hội 
02 năm  

126 Nguyễn Hữu Tình 1997  
Ủy ban nhân dân 

xã An Phú Thuận 

Bí thư Đoàn Thanh 

niên Cộng sản Hồ 

Chí Minh 

 

Đại học Luật 

 

01 năm  

127 Nguyễn Khánh 1986  
Ủy ban nhân dân 

xã An Phú Thuận 
CC- Văn hóa -xã hội 

Đại học 

Xã hội học 
02 năm  

128 Lê Văn Trung 1971  
Ủy ban nhân dân 

xã An Phú Thuận 

CC- Địa chính- 

Xây dựng- 

Môi trường 

Đại học 

Quản lý Đất đai 
10 năm  

129 Lê Thị Tám  1960 
Ủy ban nhân dân 

xã An Phú Thuận 

Chủ tịch Hội  

chữ thập đỏ 
9/12 03 năm  

130 Trần Thị Nhanh  1980 
Ủy ban nhân dân 

xã An Phú Thuận 

CC Tư pháp –  

Hộ tịch 
Cử nhân Luật 02 năm  

131 Phan Thanh Điền 1986  
Ủy ban nhân dân 

Xã Phú Long 

Q. Chủ Tịch  

 
Đại học Luật 5 năm  

132 Trần Lê Thị Diễm Thi  1982 

Ủy ban Mặt trận 

Tổ quốc  Xã 

Phú Long 

Chủ Tịch  Cử nhân kinh tế 5 năm  

133 Hồ Kết Nghĩa 1981  
Ủy ban nhân dân 

Xã Phú Long 
CC Tư pháp-Hộ tịch Đại học Luật 5 năm  

134 Huỳnh Thị Kim Yến  1980 
Ủy ban nhân dân 

Xã Phú Long 

CC Văn phòng-

Thống kê 
Đại học Kinh tế 5 năm  

135 Lê Thanh Tân 1980  
Công an Xã 

Phú Long 
Trưởng Công an Đại học Công an 5 năm  

136 Nguyễn Văn Ngoan 1980  

Ban Chỉ huy 

Quân sự Xã 

Phú Long 

Chỉ huy trưởng Đại học Luật  5 năm  



137 Trần Thị Kim Quyên  1991 
Ủy ban nhân dân 

Xã Phú Long 
CC Văn hóa – Xã hội 

Đại học Quản lý 

văn hóa 
5 năm  

138 Nguyễn Thị Yến Nhi 
 

 
1993 

Ủy ban nhân dân 

Xã Phú Long 

CC Tài chính –  

Kế toán 
Đại học Kế toán 5 năm  

139 
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung 
 1990 

Ủy ban nhân dân 

Xã Phú Long 
CB. Truyền thanh ĐH Luật 2 năm  

140 Ng Thị Hồng Ngọc  1993 
Ủy ban nhân dân 

Xã Phú Long 
CC Địa chính 

Đại học Quản lý 

Đất đai 
5 năm  

141 Nguyễn Văn Đoàn 1972  

Trường Trung 

học cơ sở 

Xã Phú Long 

Hiệu trưởng Đại học Sư phạm 5 năm  

142 Lê Hoàng Thượng 1977  
Hội Nông dân Xã 

Phú Long 
Chủ tịch 

Đại học Quản lý 

Văn hóa 
5 năm  

143 Nguyễn Thị Nguyên  1985 

Hội Liên hiệp 

phụ nữ 

Xã Phú Long 

Chủ tịch  Đại học Luật 5 năm  

144 Phan Thanh Điền 1986  
Ủy ban nhân dân 

Xã Phú Long 
Q. Chủ tịch  Đại học Luật 5 năm  

145 Trần Lê Thị Diễm Thi  1982 

Ủy ban Mặt trận 

Tổ quốc 

xã Phú Long 

Chủ Tịch  Cử nhân Kinh tế 5 năm  

146 Cao Thanh Tuấn 1978  

Ủy ban Mặt trận 

Tổ quốc Xã  

Hòa Tân 

Chủ tịch   Đại học Luật 1 năm  

147 Trần Thị Bích Như  1981 
Hội đồng nhân 

dân Xã Hòa Tân 
Phó Chủ tịch  

Đại học Quản lý, 

Xã hội 
02 năm  

148 Nguyễn Thành Phước 1973  
Ủy ban nhân dân 

Xã Hòa Tân 
Phó Chủ tịch  Đại học Luật  02 năm  

149 Nguyễn Văn Đồ 1980  Ủy ban nhân dân CC Tư pháp - Hộ tịch Đại học Luật 02 năm  



Xã Hòa Tân 

150 Trần Thanh Thuấn 1985  
Đảng ủy  

Xã Hòa Tân 

CB Tuyên giáo 

 Đảng ủy 
ĐH,Giáo dục, 

Chính trị 
02 năm 

 

151 Nguyễn Đông Đắc 1984  
Ủy ban nhân dân 

Xã Hòa Tân 
CC Văn hóa - Xã hội 

ĐH,Quản lý,  Xã 

hội 
02 năm 

 

152 Đoàn Văn Bảy 1968  
Hội Nông dân Xã 

Hòa Tân 
Chủ tịch  Đại học Luật 

02 năm 
 

153 Nguyễn Văn Đơm 1964  
Hội Cựu chiến 

binh Xã Hòa Tân 
Chủ tịch  Không có 

02 năm 
 

154 Võ Thị Thanh Thúy  1991 

Đoàn thanh niên 

Cộng sản  

Hồ Chí Minh  

Xã Hòa Tân 

Bí thư  
Đại học,  

Công nghệ,  

Thực phẩm 

02 năm 

 

155 Huỳnh Thị Hồng Điệp  1992 
Hội Liên Hiệp 

phụ nữ 

Xã Hòa Tân 

Chủ tịch  
Đại học Kinh tế, 

Nông nghiệp 

02 năm 

 

156 Lê Hoàng Thắng 1985  
Ủy ban nhân dân 

Xã Hòa Tân 
Trưởng Công an  Đại học Cảnh sát 

02 năm 
 

157 Trương Thiện Chí 1980  
Ủy ban nhân dân 

Xã Hòa Tân 
Cán bộ Truyền thanh  Không có 

02 năm 
 

158 Nguyễn Văn Thái 1984  
Ủy ban nhân dân 

Xã Hòa Tân 

Công chức Địa chính 

Nông nghiệp-Xây 

dựng và Môi trường 

 Đại học Xây dựng 01 năm  

159 Nguyễn Thị Ngọc Tiếu  1976 
Ủy ban nhân dân 

Xã An Hiệp 
Phó Chủ tịch 

Đại học Xã hội 

học 
  

160 Nguyễn Thanh Tâm 1979  Ủy ban nhân dân 

Xã An Hiệp 
Phó Chủ tịch 

Cử nhân Hành 

chính 
  



161 Nguyễn Văn Bé Tư 1969  Ủy ban nhân dân 

Xã An Hiệp 
CC Tư pháp-Hộ tịch Cử nhân Luật 19 năm  

162 Nguyễn Bạch Mai Thi  1982 Ủy ban nhân dân 

Xã An Hiệp 
CC Tư pháp-Hộ tịch Cử nhân Luật 19 năm  

163 Huỳnh Kim Dũng 1971  Ủy ban nhân dân 

Xã An Hiệp 
CC Văn hóa-xã hội Cử nhân Luật   

164 Võ Văn Tài 1982  Ủy ban nhân dân 

Xã An Hiệp 

CC Địa chính- 

xây dựng-môi trường 
Cử nhân Luật 03 năm  

165 Nguyễn Văn Bảy 1986  Ủy ban nhân dân 

Xã An Hiệp 
Trưởng Công an Cử nhân Luật 13 năm  

166 Phạm Thanh Sang 1989  Ủy ban nhân dân 

Xã An Hiệp 

Chỉ huy trưởng Quân 

sự 
Cử nhân Luật 03 năm  

167 Đặng Thành Trung 1981  Ủy ban nhân dân 

Xã An Hiệp 

CT Uỷ ban Mặt trận 

tổ quốc  

Cử nhân Hành 

chính 
  

168 Lê Văn Thanh 1975  Ủy ban nhân dân 

Xã An Hiệp 
CT Hội Nông dân Cử nhân Luật 10 năm  

169 Nguyễn Thị Ngọc Trang  1982 Ủy ban nhân dân 

Xã An Hiệp 

CT Hội Liên hiệp 

phụ nữ 

Cử nhân Hành 

chính 
  

170 Nguyễn Thị Bích Liên  1989 Ủy ban nhân dân 

Xã An Hiệp 

Bí thư Đoàn Thanh 

niên CSHCM 
Cử nhân Luật 03 năm  

171 Võ Ngọc Trí 1987  Ủy ban nhân dân 

Xã An Hiệp 

CT Hội Cựu chiến 

binh 

Cử nhân Hành 

chính 
  



172 Nguyễn Hữu Công 1976  
Ủy ban nhân dân 

Xã An Nhơn 

CC Tư pháp-Hộ tịch 

 

Cử nhân 

Luật 
  

173 Huỳnh Văn Thuận 1976  
Ủy ban nhân dân 

Xã An Nhơn 

CC Văn phòng -

Thống kê 

 

Đại học 

Luật 
  

174 Nguyễn Công Danh 1971  
Ủy ban nhân dân 

Xã An Nhơn 

CC. Văn hóa xã hội 

 
Đại học Luật   

175 Lê Phú Nhơn 1981  
Ủy ban nhân dân 

Xã An Nhơn 

CC. Địa chính-Xây 

dựng 

 

ĐH Quản lý đất 

đai 
  

176 Lê Việt Hùng 1985  
Ủy ban nhân dân 

Xã An Nhơn 
Trưởng Công an xã  

Cử nhân 

Luật 
  

177 Nguyễn Thanh Tiền 1985  
Ủy ban nhân dân 

Xã An Nhơn 

Chỉ huy trưởng Quân 

sự xã An Nhơn 

Cử nhân 

Luật 
  

178 Phan Văn Điền 1986  
Ủy ban nhân dân 

Xã An Nhơn 

Chủ tịch 

Uỷ ban Mặt trận  

Tổ quốc 

Trung cấp Quân 

sự 
  

179 Huỳnh Hữu Thuận 1974  
Ủy ban nhân dân 

Xã An Nhơn 

Chủ tịch 

Hội nông dân 

Cử nhân Lưu trữ 

quản trị văn phòng  
  

180 Cao Thị Ngọc Chi  1989 
Ủy ban nhân dân 

Xã An Nhơn 

Chủ tịch 

Hội phụ nữ 

Cử nhân 

Luật 
  

181 Lê Thị Thu Hồng  1989 
Ủy ban nhân dân 

Xã An Nhơn 

Bí thư 

Đoàn thanh niên 

Cử nhân 

Kinh tế 
  

182 Trần Văn Hồng 1967  
Ủy ban nhân dân 

Xã An Nhơn 

Chủ tịch 

Hội Cựu chiến binh 

Trung cấp Hành 

chính 
  

         

         Danh sách này có 182 người                                                                                   


